
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

STT MSSV
NGÀY
 SINH

GIẢNG VIÊN
 HƯỚNG DẪN 

NHÓM

NO. STUDENT ID D.O.B INSTRUCTORS GROUP

1 94011901634 NGUYỄN KHÁNH MINH ANH 12/09/2001 ThS. Hồ Thiện Thông Minh

2 94011901756 ĐẶNG GIA HOÀNG TÚ ANH 12/10/2001 ThS. Hồ Thiện Thông Minh

3 74011901732 LÊ GIA BẢO 04/12/2001 ThS. Hồ Thiện Thông Minh

4 94011901757 TRƯƠNG THỊ THÙY DUNG 20/09/2000 ThS. Hồ Thiện Thông Minh

5 94011901770 NGUYỄN NGÂN HÀ 12/02/2001 ThS. Hồ Thiện Thông Minh

6 94011901743 ĐINH THỊ THU HIỀN 10/12/2001 TS. Võ Thị Thu Hồng

7 94011901778 LƯU TUẤN KIỆT 02/05/2001 TS. Võ Thị Thu Hồng

8 94011901766 TRỊNH NGỌC PHƯƠNG LINH 03/02/2001 TS. Võ Thị Thu Hồng

9 94011901772 NGUYỄN CÔNG MINH 30/11/2001 TS. Võ Thị Thu Hồng

10 94011901749 NGUYỄN PHẠM KIỀU MY 19/09/2001 TS. Võ Thị Thu Hồng

11 94011901774 LƯ PHÚC THÀNH NHÂN 26/06/2001 ThS. Huỳnh Thị Gia Lộc

12 94011901782 HOÀNG NGỌC QUỲNH NHƯ 18/05/2001 ThS. Huỳnh Thị Gia Lộc

13 94011901789 PHAN HỒNG PHÚC 14/11/2001 ThS. Huỳnh Thị Gia Lộc

14 94011901760 PHẠM QUÝ PHỤNG 14/07/2001 ThS. Huỳnh Thị Gia Lộc

15 94011901780 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 22/02/2000 ThS. Nguyễn Văn Mỹ

16 94011901777 TRƯƠNG QUANG THÔNG 15/07/2001 ThS. Nguyễn Văn Mỹ
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17 94011901750 PHAN THỊ KIỀU TIÊN 07/06/2001 ThS. Nguyễn Văn Mỹ

18 94011901857 NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG 18/09/2001 ThS. Nguyễn Văn Mỹ

19 94011901752 NGUYỄN NGỌC ANH TRÂM 28/12/1999 ThS. Nguyễn Văn Mỹ

20 94011901784 HUỲNH NGUYỄN NGỌC TRINH 23/05/2001 ThS. Nguyễn Văn Mỹ

21 94011901762 LƯU THỊ BĂNG TUYỀN 30/03/2001 ThS. Võ Văn Tiên

22 94011901753 ĐỒNG THẢO UYÊN 24/04/2001 ThS. Võ Văn Tiên

23 74011901730 TRẦN TỐ UYÊN 11/01/2001 ThS. Võ Văn Tiên

24 94011901754 NGUYỄN LÊ MỸ XUYÊN 21/12/2001 ThS. Võ Văn Tiên

25 94011601110 TRẦN HOÀNG LINH 2/24/1997 ThS. Phạm Quang Trường

26 94011701213 E LI SA BET 01/02/1999 ThS. Phạm Quang Trường

27 94011801529 NGUYỄN PHẠM VIỆT NGA 20/09/2000 ThS. Chu Bảo Hiệp 

28 94011801526 VŨ THỊ MAI 05/03/1999 ThS. Chu Bảo Hiệp 

29 94011801531 NGUYỄN BẠCH BÍCH NGUYÊN 28/06/2000 ThS. Chu Bảo Hiệp 

30 94011801540 PHẠM THỤY NGỌC QUỲNH 06/06/2000 ThS. Huỳnh Quốc Anh

31 94011801544 TRẦN PHƯƠNG THẢO 02/01/2000 ThS. Huỳnh Quốc Anh

32 64011901631 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 18/01/2001 TS. Bùi Nguyên Khánh

33 64011901638 TRẦN THỊ CẨM NHUNG 21/12/2001 TS. Bùi Nguyên Khánh

34 64011901632 PHAN THÚY THANH 23/10/2001 TS. Bùi Nguyên Khánh

35 64011901633 NGUYỄN HUYỀN TRANG 26/09/2001 TS. Bùi Nguyên Khánh

36 64011801480 TRẦN THÙY DƯƠNG 15/09/1999 TS. Bùi Nguyên Khánh

37 64012001909 LÊ THỊ BÍCH ĐÀO 12/02/2002 ThS. Mai Văn Thành
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Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại 
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38 84011901825 HUỲNH THỊ AN BÌNH 05/04/2001 TS. Nguyễn Trọng Hưng

39 84011901826 LÊ THỊ DIỆU 12/12/2001 TS. Nguyễn Trọng Hưng

40 84011901828 BÙI THIỆN HOÀNG 27/05/2001 TS. Nguyễn Trọng Hưng

41 84011901776 TRẦN THỊ BÍCH LOAN 01/01/2001 TS. Nguyễn Trọng Hưng

42 84011901829 VŨ THẢO MY 26/09/2001 TS. Nguyễn Trọng Hưng

43 84011901838 ĐOÀN THỊ KIM QUYÊN 01/05/2001 ThS. Mai Văn Thành

44 84011901839 ĐỖ THỊ ANH THƯ 30/01/1999 ThS. Mai Văn Thành

45 84011901840 ĐẶNG THỊ THÙY TRÂM 01/04/2001 ThS. Mai Văn Thành

46 84011901834 MAI HOÀNG TÙNG 08/10/1999 ThS. Mai Văn Thành

47 84011701283 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 10/11/1999 ThS. Mai Văn Thành

48 54011901676 PHẠM TIẾN ANH 11/11/2001 ThS. Huỳnh Quốc Anh

49 54011901684 NGUYỄN TRỊNH NGỌC HÀ 02/03/2001 ThS. Huỳnh Quốc Anh

50 54011901674 Y JOHN SON NIÊ 19/04/2001 ThS. Huỳnh Quốc Anh

51 54011901681 VƯƠNG HÀO PHÁT 11/11/2001 ThS. Huỳnh Quốc Anh

52 54011901677 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 21/09/2001 ThS. Phạm Quang Trường

53 54011901685 TRƯƠNG NGỌC BẢO THANH 09/06/2001 ThS. Phạm Quang Trường

54 54011901682 ĐINH THỊ NHƯ UYÊN 08/04/2001 ThS. Phạm Quang Trường

55 54011901686 HỨA THƠ VY 26/12/2000 ThS. Phạm Quang Trường

56 54011901679 NINH NGUYỄN BẢO TRÂN 08/09/2000 TS. Lưu Thị Thanh Mai

57 54011701306 TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN 12/09/1997 TS. Lưu Thị Thanh Mai

58 74011901731 NGUYỄN HẰNG BẢO HƯNG 16/02/2001 ThS. Nguyễn Duy Hưng
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Chuyên ngành Marketing
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Chuyên ngành Quản trị du lịch
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59 74011901727 TẠ PHƯƠNG NAM 28/05/2001 ThS. Nguyễn Duy Hưng

60 74011901728 CAO MỸ PHƯƠNG 24/11/2001 ThS. Nguyễn Duy Hưng

61 44011901808 BÙI QUỐC ANH 10/05/2001 ThS. Trương Thị Hải Thuận

62 44011901819 GIAN BẢO HÂN 18/01/2001 ThS. Trương Thị Hải Thuận

63 44011901806 PHAN NHẬT NAM 18/09/2001 ThS. Trương Thị Hải Thuận

64 44011901810 VÒNG CHỦ NGHĨA 13/09/2001 ThS. Trương Thị Hải Thuận

65 44011901815 NGUYỄN THANH TRỌNG NGHĨA 20/10/2001 ThS. Trương Thị Hải Thuận

66 44011901801 LÂM THỤC NHI 12/01/2001 ThS. Trương Thị Hải Thuận

67 44011901823 TRẦN THỊ HẠNH PHÚC 09/12/2001 ThS. Trương Thị Hải Thuận

68 44011901811 BÙI HOÀNG PHƯƠNG 02/01/2001 ThS. Trương Thị Hải Thuận

69 44011901821 NGUYỄN HOÀNG KHANG 25/04/2001 ThS. Nguyễn Văn Khanh

70 44011901799 HUỲNH NGUYỄN PHƯƠNG LÂM 16/12/2001 ThS. Nguyễn Văn Khanh

71 44011901800 TRẦN VĂN MƠ 26/05/2001 ThS. Hoàng Ngọc Hiển

72 44011901812 PHẠM MINH NHƯ THÙY 06/02/2001 ThS. Nguyễn Văn Khanh

73 44011901803 NGUYỄN VĂN TOÁN 02/08/2000 ThS. Nguyễn Văn Khanh

74 44011801566 TRẦN THỊ HIỀN 01/05/2000 ThS. Nguyễn Văn Khanh

75 44011801576 VÕ THÀNH PHÁT 14/11/2000 ThS. Hoàng Ngọc Hiển

76 44011701329 HUỲNH THỊ HOA SEN 15/05/1998 ThS. Hoàng Ngọc Hiển

HIỆU TRƯỞNG
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Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn
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